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1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ LAN ANH 

2. Họ và tên khai sinh:       TRẦN THỊ LAN ANH 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không có bí danh. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1989                    4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Quê quán:  Xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

    Nơi ở hiện nay:  Thôn Thôn 2, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

9. Dân tộc: Kinh                                 10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế 

   - Học vị:                            Học hàm:     

   - Lý luận chính trị:  

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên 

viên Ban Xây dựng Đảng xã Cao Bồ. 

14. Nơi công tác: Ban Xây dựng Đảng xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

15. Ngày vào Đảng: 25/01/2016 

   - Ngày chính thức: 25/01/2017; Số thẻ đảng viên: 002xxxxxx350 

   - Chức vụ trong Đảng: Chuyên viên Ban xây dựng Đảng xã Cao 

Bồ. 

   - Ngày ra khỏi Đảng:  

   - Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

   - Tên tổ chức đoàn thể:  

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội: Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  CHÁNG VĂN BÀNH 

2. Họ và tên khai sinh:         CHÁNG VĂN BÀNH 

 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có bí danh 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/09/1993 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

7. Quê quán: xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Gia Tuyến, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên 

Quang 

    Nơi ở hiện nay:  Thôn Gia Tuyến, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

9. Dân tộc:  Dao   10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học 

   - Học vị:Đại học Học hàm:  

   - Lý luận chính trị:  Trung cấp 

   - Ngoại ngữ:  tiếng Anh trình độ B 

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Phó Chủ 

tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã - Bí thư đoàn thanh niên 

xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

14. Nơi công tác:  Đảng uỷ xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

15. Ngày vào Đảng: 16/07/2014 

  - Ngày chính thức: 16/07/2025; Số thẻ đảng viên: 002093009529 

  - Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên BCH Đảng bộ xã Cao Bồ nhiệm kỳ 

2025 - 2030. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

17. Tình trạng sức khỏe: tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể):  Không  

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: CHU HÙNG CƯỜNG 

2. Họ và tên khai sinh:       CHU HÙNG CƯỜNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1982; 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

7. Quê quán: Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

8. Nơi đăng ký thường trú: thôn 11, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

Nơi ở hiện nay: thôn 11, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

9. Dân tộc: Tày; 10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 

- Học vị: Đại học; Học hàm:  

- Lý luận chính trị: Cao Cấp 

- Ngoại ngữ: Anh B 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó 

Chủ tịch UBND xã Cao Bồ 

14. Nơi công tác: UBND xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

15. Ngày vào Đảng: Ngày 09/10/2009 

- Ngày chính thức: 09/10/2010;  

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không  

Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÝ THI HOA 

2. Họ và tên khai sinh:       LÝ THỊ HOA  

3. Ngày, tháng, năm sinh:19/07/1983; 4. Giới tính: Nữ  

5. Quốc tịch: Việt Nam    

6. Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

7. Quê quán:  Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang   

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bản Dâng, xã Cao Bồ, tỉnh 

Tuyên Quang  

 Nơi ở hiện nay: Thôn Bản Dâng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

9. Dân tộc: Dao 10. Tôn giáo: Không   

11. Trình độ:   

- Giáo dục phổ thông:12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học      

- Học vị: Không.  Học hàm: Không   

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Trình độ B   

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ  

13.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 

Phó Ban VHXH, HĐND xã.  

14. Nơi công tác: HĐND xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang.   

15. Ngày vào Đảng: 13/11/ 2004  

-Ngày chính thức:13/11/2005;  

 - Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên chi bộ UBND xã, 

nhiệm kỳ 2025 - 2030 

 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không   

 Lý do ra khỏi Đảng: Không  

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội viên, 

hội phụ nữ. 

 - Tên tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ.   

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên   

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.   

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

Không   

19.  Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 

chính quyền, đoàn thể): Không   

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không   

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Huyện, 

xã, nhiệm kỳ 2004 – 2011; 2011 – 2016; xã 2021 – 

2026.  

 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÝ VĂN QUÂN 

2. Họ và tên khai sinh:       LÝ VĂN QUÂN 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không có bí danh. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1976                   

4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong 

thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Quê quán:  Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tham Còn, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

    Nơi ở hiện nay:  Thôn Tham Còn, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

9. Số Căn cước: 002076007141 

    Ngày cấp: 06/09/2021, Cơ quan cấp: Cục trưởng cục cảnh sát, quản lý 

hàng chính trật tự xã hội  

10. Dân tộc: Dao                               

 11. Tôn giáo:  Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Chăn nuôi thú y & thủy sản 

   - Học vị:                           

   - Học hàm:     

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng   

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Nhân viên thú y. 

15. Nơi công tác: UBND, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

16. Ngày vào Đảng: 16/05/1999 

   - Ngày chính thức: 16/05/2000; Số thẻ đảng viên: 002076007141 

   - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

   - Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

   - Tên tổ chức đoàn thể:  

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, 

đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

Từ ngày 

06/03/2013 đến 

24/4/2016 

- Hợp đồng tại cơ quan Hội LHPN 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang  

Từ ngày 

25/04/2016 đến 

14/7/2016 

- Công chức Hội LHPN huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang 

Từ ngày 

15/07/2016 đến 

30/06/2025 

- Công chức Hội LHPN huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

Từ ngày 

01/07/2025 đến 

nay 

- Chuyên viên Ban Xây dựng 

Đảng xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên 

Quang 

 

 
 

 

 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 04 năm 2017 

đến tháng 02 năm 2021  

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh xã Cao Bồ - Tuyên Quang 

Từ tháng 03 năm 2021 

đến tháng 06 năm 2025 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

xã Cao Bồ - Tuyên Quang 

Từ tháng 07 năm 2025 

đến nay 

PCT UB MTTQ VN - Bí Thư 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cao 

Bồ - Tuyên Quang 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Thời 

gian 

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công 

tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 
05/2007 – 

8/2009 

Công chức Hợp đồng Văn phòng Huyện ủy huyện Vị Xuyên, 

Hà Giang. Phụ trách công tác công nghệ thông tin. 

09/2009 – 

05/2014 

Được Tuyển dụng chính thức Vào Văn phòng Huyện ủy huyện 

Vị Xuyên, Hà Giang. Phụ trách Công tác quản trị Mạng. 

06/2014- 

02/2017 

Công tác tại Huyện đoàn huyện Vị Xuyên, giữ chức vụ: 

Phó Bí thư Chi bộ Huyện đoàn; Phó Bí thư Huyện đoàn; 

Giám đốc Nhà thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng đội huyện. 

03/2017 đến 

15/09/2018 

Công tác tại Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn: 

Giữ chức vụ: Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện (Kiêm 

Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện). 

15/9/2018 

đến 

30/5/2024 

Công tác tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Giữ chức vụ 

Phó Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng kiêm Phó Trưởng 

ban Bồi thường – Giải phóng Mặt bằng huyện 

01/6/2024 

đến 

30/6/2025 

Công tác tại UBND xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, Giữ 

chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã. 

Từ 

01/7/2025  

đến nay 

Công tác tại xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang, giữ chức vụ: 

Phó Chủ tịch UBND xã. 

 

 

 
 

 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức vụ, 

nơi công tác (Chính quyền, Đảng, 

đoàn thể) 

-Từ tháng  05/2006  

đến tháng 11/2012   

- Là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã 

Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang. 

-Từ tháng 12/2012 

đến tháng 7/2020. 

- Là công chức tư pháp – Hộ tịch xã 

Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang. 

-Từ tháng 8/2020 

đến tháng 6/2025  

- Là PCT UBND xã Cao Bồ, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

- Từ tháng 7/2025 

đến tháng 10/2025 

- Là Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã 

hội xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

-Từ Tháng 11 đến 

nay 

 

- Là Phó Ban Văn hóa – Xã hội 

HĐND xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

 

 

 
 

 
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công 

tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 10 năm 

2004 đến tháng 

08 năm 2016 

- Công an viên thôn Bản Dâng, xã Cao Bồ, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

Từ tháng 04 năm 

2014 đến nay  

- Nhân viên thú y xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên 

Quang 
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1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN VĂN CHÂU 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN VĂN CHÂU 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:01/08/1976. 4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vị xuyên, tỉnh Tuyên Quang  

7. Quê quán: Xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 4, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

    Nơi ở hiện nay: Số nhà 154, thôn 4, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

9. Dân tộc: tày 10. Tôn giáo: không   

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học, kinh tế nông nghiệp 

   - Học vị: (14) thạc sĩ kinh tế. Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: A2 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

14. Nơi công tác: Đảng ủy xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

15. Ngày vào Đảng: 21/05/2003  

  - Ngày chính thức:21/05/2004;  

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ Quân sự xã 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 26/3/1993 

- Tên tổ chức đoàn thể: đoàn trường cấp 2-3 Vị Xuyên 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của tỉnh: 03 Tỉnh 

ủy, 02 UBND tỉnh Hà Giang. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không có  

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Cao Bồ nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TỬ CƯỜNG 

2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN TỬ CƯỜNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1978         4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

7. Quê quán: xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 17, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

Nơi ở hiện nay: Thôn 17, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12/ 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 

- Học vị Đại học; Học hàm: (15) 

- Lý luận chính trị: Cao Cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Trưởng Ban xây dựng Đảng đảng uỷ, kiêm 

Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND xã Cao Bồ 

- Ngạch:  Chuyên viên, Mã ngạch 01.003 

- Bậc lương (nếu có): 6/9 Hệ số lương: 3,99 Ngày hưởng: 

15/12/2025 

- Phụ cấp chức vụ (nếu có): 0,3 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng 

Ban xây dựng Đảng đảng uỷ 

14. Nơi công tác: Đảng uỷ xã Cao Bồ 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

- Ngày vào Đảng: 01/01/2004 

- Ngày chính thức: 01/01/2005;  

- Chức vụ trong Đảng: Trưởng Ban xây dựng Đảng đảng uỷ 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): (25) 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Đại biểu HĐND xã 

Cao Bồ nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN XUÂN GIANG 

2. Họ và tên khai sinh:       TRẦN XUÂN GIANG 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không có bí danh. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/7/1989                     

4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Quê quán:  Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 1 xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

    Nơi ở hiện nay:  Thôn 1 xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

9. Dân tộc: Kinh                                 10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông lâm, ngành Kỹ sư Trồng 

trọt 

   - Học vị:                            Học hàm:     

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: B. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên. 

14. Nơi công tác: Văn phòng Đảng ủy xã Cao Bồ. 

15. Ngày vào Đảng: 29/8/2013 

   - Ngày chính thức: 29/8/2014; Số thẻ đảng viên: 002089000438 

   - Chức vụ trong Đảng: 

   - Ngày ra khỏi Đảng:  

   - Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

   - Tên tổ chức đoàn thể:  

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, 

đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội: Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ GIANG 

2. Họ và tên khai sinh:      NGUYỄN THỊ GIANG 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không có bí danh. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/12/1986                    4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong 

thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Quê quán:  Xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hợp Thành, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang. 

    Nơi ở hiện nay:  Thôn Hợp Thành, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

9. Dân tộc: Kinh                                 10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Công tác xã hội 

   - Học vị:                            Học hàm:     

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

Phòng Văn hoá - xã hội . 

14. Nơi công tác: UBND xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

15. Ngày vào Đảng: 22/09/2009 

   - Ngày chính thức: 22/09/2010;  

   - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên. 

   - Ngày ra khỏi Đảng:  

   - Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

   - Tên tổ chức đoàn thể:  

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, 

đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội: Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRÁNG THỊ THU 

2. Họ và tên khai sinh:      TRÁNG THỊ THU 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/6/1977.  4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

7. Quê quán: Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên 

Quang 

Nơi ở hiện nay: Thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang  

9. Dân tộc: dao   10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Lâm nghiệp Hà Hội 

- Học vị: Đại học; Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: (17) 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ 

tịch Ủy ban MTTQ Việt nam, Chủ tịch Hội LHPN xã 

14. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Cao Bồ 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: (21) 

- Ngày vào Đảng: 20/7/2008 

- Ngày chính thức: 20/7/2009; Số thẻ đảng viên: 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ xã 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  

Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): (25) không có kỷ luật 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

 .................................nhiệm kỳ 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 
Từ tháng 8/2001 đến 

tháng 2/2005 

Công chức phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện Vị Xuyên, Bí thư 

chi đoàn khối Văn phòng UBND huyện, Thư ký tổ xây dựng 

Nông thôn mới của Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Từ 2/2005 đến 2/2009 Công chức tổng hợp phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Từ 2/2009 đến 4/2010 Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Công thương, Thư ký 

Hội đồng khoa học huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Từ tháng 4/2010 đến 

9/2019 

Huyện ủy viên nhiệm kỳ (2010 – 2015); (2015 – 2020) 

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vị 

Xuyên 

Phó Ban an toàn giao thông, Phó Chủ tịch hội đồng khoa học 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Từ 9/2019 đến 8/2020 Huyện ủy viên nhiệm kỳ (2015 – 2020), Bí thư Đảng ủy, Bí 

thư chi bộ quân sự xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang. 

Từ 8/2020 đến 10/2020 Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy huyện Vị Xuyên nhiệm kỳ 

(2020 – 2025), Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ quân sự xã 

Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Từ 10/2020 đến 

1/7/2025 

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy huyện Vị Xuyên nhiệm kỳ 

(2020 – 2025), Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ quân sự thị trấn 

Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Từ 1/7/2025 đến nay Bí thư Đảng – Chủ tịch HĐND, bí thư chi bộ quân sự xã Cao 

Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

 

 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức vụ, 

nơi công tác (Chính quyền, Đảng, 

đoàn thể) 
Từ tháng 10/2002 đến 

tháng 12/2006 

Cán bộ văn phòng UBND thị trấn Vị 

Xuyên, huyện Vị Xuyên, 

 tỉnh Hà Giang.  

Từ tháng 1/2007 đến 
tháng 3/2008 

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TT Vị 
Xuyên, huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang. 

Từ tháng 4/2008 
Đến tháng 8/2011 

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang 

Từ tháng 9/2011 

Đến tháng 6/2015 

Bí thư đảng uỷ xã Ngọc Linh huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang . 

Từ Tháng 7/2015 
Đến tháng 3/2016 

Bí thư đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã Ngọc Linh 
huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang . 

Từ tháng 4/2016  đến 
tháng 3/ 2019 

Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND TT Vị 

Xuyên 
Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

Từ tháng 4/ 2019 đến 

01/7/2025 

Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Vị 

Xuyên 

Từ 01/7/2025 đến nay 

Trưởng Ban xây dựng Đảng đảng uỷ, kiêm 

Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND xã 
Cao Bồ 

 

 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 01 năm 

2010 đến tháng 10 

năm 2013 

- Chuyên viên Ban quản lý rừng 

Phòng hộ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

- Từ tháng 11 năm 

2013 đến tháng 12 

năm 2014 

- Công chức Phòng Nông nghiệp & 

PTNT huyện Vị Xuyên tỉnh Hà 

Giang (cũ). 

- Từ tháng 01 năm 

2015 đến tháng 11 

năm 2023 

- Công chức Địa chính-Nông 

nghiệp-xây dựng và Môi trường 

xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh 

Hà Giang (cũ). 

- Từ tháng 12 năm 

2023 đến tháng 6 

năm 2025 

- Công chức Văn phòng HĐND - 

UBND xã Lao Chải,  huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang (cũ). 

- Từ tháng 7 năm 

2025 đến nay 

- Công chức Văn phòng Đảng ủy 

xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

 

 

 

 

 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 04 năm 2007 

đến tháng 06 năm 2025 

Công chức Văn hoá - Xã hội xã 

Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang.  

Từ 01/7/2025 đến nay Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/8/2011 đến 

3/2017 

Công chức văn phòng HĐND- 

UBND xã 

Từ 4/2017 đến tháng 

5/2022 

Công chức Văn hoá - xã hội phụ 

trách LĐTB - XH 

Từ tháng 6/2022 đến 

6/2025 

Chủ tịch Hội LHPN xã Cao Bồ 

Từ 01/7/2025 đến nay Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam xã 

Cao Bồ, Chủ tịch Hội Liên hiệp 

phụ nữ xã Cao Bồ 
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1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN VĂN DƯƠNG 
2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN VĂN DƯƠNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/02/1984      4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội 

7. Quê quán: Thôn Thạch Đà, xã Yên Lãng, TP Hà Nội 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2 xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

Nơi ở hiện nay: Thôn 2 xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang  
9. Dân tộc: Kinh  

10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Quản lý hành chính 

- Học vị: Thạc sĩ; Học hàm: 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Trung C1 (cấp 5) 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch UBND xã 

14. Nơi công tác:  UBND xã Cao Bồ 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: (21) Đảng viên  
- Ngày vào Đảng: 02/5/2013 

- Ngày chính thức: 02/5/2014;  

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng uỷ xã; 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  

Lý do ra khỏi Đảng:  

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): ................nhiệm kỳ 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HÂN 

2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN THỊ HÂN 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không có bí danh. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/03/1983                    4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Quê quán:  xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 
8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Làng Nùng, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

    Nơi ở hiện nay:  thôn Làng Nùng, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 
9. Dân tộc: Tày                         10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Luật kinh tế 

   - Học vị:                            Học hàm:     

   - Lý luận chính trị:  
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không 
14. Nơi công tác: UBND xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

15. Ngày vào Đảng: 02/9/2011 

   - Ngày chính thức: 02/9/2012 
   - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

   - Ngày ra khỏi Đảng:  

   - Lý do ra khỏi Đảng: 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

   - Tên tổ chức đoàn thể:  

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  
17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội: Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGÔ THANH SƠN 

2. Họ và tên khai sinh:       NGÔ THANH SƠN  

 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có bí danh 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/8/1988. 
 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong 

thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An 

7. Quê quán: xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An 
8. Nơi đăng ký thường trú: xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

    Nơi ở hiện nay: Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

9. Dân tộc: Kinh       10. Tôn giáo: Không 
11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 
   - Học vị: Đại học; Học hàm: 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiến Anh trình độ  
12. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy quân sự xã Cao Bồ.   
14. Nơi công tác: Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

15. Ngày vào Đảng: 22/01/2011 

  - Ngày chính thức: 22/01/2012; Số thẻ đảng viên: 040088001183 
  - Chức vụ trong Đảng: UV BTV ĐU xã. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  
- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

17. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Huy chương 

Chiến sĩ vẻ vang Hạng 3 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, 
đoàn thể): (25) Không  

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/07/1982.  4. Giới tính: nam 
5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vị xuyên, tỉnh Tuyên Quang  

7. Quê quán: Xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 15, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

    Nơi ở hiện nay: thôn 15, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 
9. Dân tộc: tày  

10. Tôn giáo: không 

11. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học 

   - Học vị: (14)                   . Học hàm:  
   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ:   

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

14. Nơi công tác: Phòng Kinh tế xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

15. Ngày vào Đảng: 25/05/2007 
  - Ngày chính thức: 25/05/2008  

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 
Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:   

- Tên tổ chức đoàn thể:   
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:   

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, 

đoàn thể): Không có  

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):   

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG THỊ VAI 

2. Họ và tên khai sinh:       ĐẶNG THỊ VAI 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:.10/7/1987.  4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

7. Quê quán: Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Khuổi Luông, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

Nơi ở hiện nay: Thôn Khuổi Luông, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang  
9. Dân tộc: dao   10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học luật kinh tế Hà Hội, luật kinh tế 

- Học vị: Đại học; Học hàm:  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ:  

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ bán chuyên trách 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch 
Hội LHPN xã, trưởng thôn thôn Khuổi Luông 

14. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Cao Bồ 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 
- Ngày vào Đảng: 26/12/2018 

- Ngày chính thức: 26/12/2019 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ xã 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  

Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  
- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không  

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân 

xã nhiệm kỳ 2021-2026  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi 

công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 
Từ 11/2010 đến tháng 

02/2011 

Hợp đồng thử việc tại Văn phòng Huyện ủy Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

Từ tháng 02/2011 đến 

tháng 9/2011 

Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang (hợp đồng) 

Từ tháng 9/2011 đến 

tháng 12/2013 

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang (hợp đồng) 

Từ tháng 12/2013 đến 

tháng 7/2015 

Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang (hợp đồng) 

Từ tháng 8/2015 đến 

tháng 6/2016 

 Ủy viên BCH Đảng ủy – Phó Chủ tịch UBND thị trấn 

Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (Bầu cử) 

Từ tháng 6/2016 đến 

tháng 9/2016 

Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang (điều động) 

Từ 9/2016 - 9/2018 
Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang (bổ nhiệm).  

Từ 9/2018-12/2020 
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (theo Đề án sáp nhập). 

Từ 12/2020 đến 

14/6/2021  

Chuyên viên Phòng Nội chính - Pháp chế Văn 

phòng UBND tỉnh Hà Giang (diện trưng tập) 

Từ 15/06/2021 đến 

30/12/2021 

Chuyên viên phòng Nội chính - Pháp chế Văn phòng 

UBND tỉnh Hà Giang (tiếp nhận chính thức). 

Từ 01/01/2022 đến 

30/10/2023  

Phó trưởng phòng Nội chính - Pháp chế Văn phòng 

UBND tỉnh Hà Giang (bổ nhiệm) 

Từ 30/10/2023 đến 

26/3/2024  

Quyền trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Văn 

phòng UBND tỉnh Hà Giang 

Từ 26/3/2024 đến 

30/6/2025 

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức; kiêm Chủ 

nhiệm Nhà khách UBND tỉnh Hà Giang (từ tháng 

26/01/2024); Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Văn 

phòng UBND tỉnh Hà Giang (từ 04/3/2024 đến 
30/6/2025), Bí thư chi bộ Hành chính Tổ chức – 

Hành chính công tỉnh (từ tháng 11 năm 2023 đến 

30/6/2025). 

Từ 01/7/2025 đến nay  Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi 

công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn 

thể) 

 

- Từ tháng 

10/2010 

đến tháng 10/2015 

- Từ tháng 

10/2015  

đến tháng 4/2017 

- Từ tháng 4/2017  

đến tháng 10/2021 

- Từ tháng 

10/2021 

đến tháng 12/2023 

- Từ tháng 

01/2024 

đến tháng 6/2025 

- Từ tháng 7/2025 

đến nay 

- Giáo viên trườnng Mầm non Thanh 

Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

 

- Công chức Huyện đoàn Quản  Bạ, 

tỉnh Hà Giang 

 

- Phó Giám đốc TTVHTT&DL huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

 

- Đội trưởng Độ Thông tin tuyên 

truyền, TTVHTT&DL huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang 

 

- Công chức Văn phòng Huyện ủy Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

 

- Công chức Tư pháp huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà giang 

 

- Công chức Văn phòng HĐND - 

UBND xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

 

 
 

 

 
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công 

tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

9/2008- 

8/2013 

Học viên Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc 

phòng 

8/2013 - 

12/2016 

Giáo viên Chính trị, Trường Quân sự, Bộ 

CHQS tỉnh Hà Giang 

12/2016 – 

10/2019 

Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ 

CHQS tỉnh Hà Giang 

10/2019 – 

7/2021 

Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 

877, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang 

7/2021 – 

8/2023 

Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Tiểu đoàn 1, 

Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang 

8/2023 – 

01/2025 

Học viên, Học viện Chính trị Quân sự, Bộ 

Quốc phòng 

01/2025  - 

01/2026 

Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 877, 

Bộ CHQS tỉnh Hà Giang 

01/2026 - 

nay 

UV BTV ĐU, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã 

Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức vụ, 

nơi công tác (Chính quyền, Đảng, 

đoàn thể) 

Từ tháng 4/2011 

đến tháng 9/ 2022 

- Công chức VHXH (phụ trách 

LĐTBXH), UBND xã Lao Chải. 

Từ tháng 10/2022 

đến tháng 6/2025 

- Công chức Địa chính NLN, UBND 

xã Lao Chải. 

Từ tháng 7/2025 

đến nay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyên viên phòng Kinh tế, UBND 

xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

Từ ngày 17/5/2016 đến 

nay 

Phó chủ tịch Hội LHPN xã Cao 

Bồ 

Từ ngày 1/7/2025 đến 

nay 

Trưởng thôn thôn Khuổi Luông 

xã Cao Bồ 
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1. Họ và tên thường dùng:  TÔ VĂN CHƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh:        TÔ VĂN CHƯƠNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:09/09/1973.  4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang  

7. Quê quán: Xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 7, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

    Nơi ở hiện nay: Số nhà ..., thôn 7, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

9. Dân tộc: tày 10. Tôn giáo: không 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học,  

   - Học vị: (14). Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: Không 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ 

nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy xã – Trưởng ban văn hóa – xã hội, 

Hội đồng nhân dân xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

14. Nơi công tác: Đảng ủy xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

15. Ngày vào Đảng: 05/09/1994 

  - Ngày chính thức: 05/09/1995;  

  - Chức vụ trong Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, 

Phó bí thư chi bộ các cơ quan Đảng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 

Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 01/01/1995 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội cựu chiến binh khối Đảng, huyện 

Vị Xuyên 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên; Phó chủ tịch 

hội; chủ tịch hội cựu chiến binh khối Đảng, huyện Vị Xuyên. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không có  

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Cao Bồ nhiệm kỳ 2021-

2026 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG THỊ DIỀU 

2. Họ và tên khai sinh:       ĐẶNG THỊ DIỀU 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không có bí danh. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1993                    4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Quê quán:  Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên 

Quang. 

    Nơi ở hiện nay:  Thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

9. Số Căn cước:  

    Ngày cấp: Cơ quan cấp:  

10. Dân tộc: Dao                                 11. Tôn giáo:  Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Luật 

   - Học vị:  Cử nhân                          Học hàm:     

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Phó Bí thư Đoàn xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư 

Đoàn xã Cao  Bồ. 

15. Nơi công tác: UBND xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

16. Ngày vào Đảng: 24/12/2020 

   - Ngày chính thức: 24/12/2021; Số thẻ đảng viên:  

   - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên. 

   - Ngày ra khỏi Đảng:  

   - Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh 

niên, Hội Phụ nữ xã 

   - Tên tổ chức đoàn thể: BCH Đoàn xã, BCH Hội LHPN xã 

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Bí thư Đoàn xã, UV 

BTV Hội LHPN xã 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: VƯƠNG NGỌC DƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh:       VƯƠNG NGỌC DƯƠNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): (không có bí danh) 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1977              4. Giới tính: Nam 

          5. Quốc tịch: Việt Nam. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Vị Xuyên – tỉnh Tuyên Quang 

7. Quê quán: thôn Bản Loan – xã Ngọc Đường – tỉnh Tuyên Quang  

8. Nơi đăng ký thường trú: thôn 6 xã Vị Xuyên – tỉnh Tuyên Quang 

Nơi ở hiện nay: thôn 6 xã Vị Xuyên – tỉnh Tuyên Quang 

9. Dân tộc: Tày           10. Tôn giáo: không  

11. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm: Ngữ văn   

- Học vị:                                           Học hàm:  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: (không) 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó 

hiệu trưởng   

14. Nơi công tác: Trường PTDT BT TH&THCS Cao Bồ - xã Cao 

Bồ - tỉnh Tuyên Quang 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

- Ngày vào Đảng: 15/10/2004 

- Ngày chính thức: 15/10/2005;          

- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên chi bộ 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  

Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (không) 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 

chính quyền, đoàn thể): (không) 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): .................nhiệm kỳ 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ NA 

2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN THỊ NA 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không có bí danh. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/07/1978                    4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Quê quán:  Xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 14 xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

    Nơi ở hiện nay:  Thôn 14 xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

9. Dân tộc: Kinh                                 10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Trồng trọt 

   - Học vị:                            Học hàm:     

   - Lý luận chính trị: Trung Cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán Bộ 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ 

tịch HĐND xã Cao Bồ 

14. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

15. Ngày vào Đảng: 18/08/2006 

   - Ngày chính thức: 18/08/2007; Số thẻ đảng viên: 001178024400 

   - Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy xã Cao 

Bồ. 

   - Ngày ra khỏi Đảng:  

   - Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

   - Tên tổ chức đoàn thể: Hội LHPN xã Vị Xuyên 

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Bằng 

khen của Hội LHPN Trung ương, bằng khen, giấy khen của Tỉnh, 

huyện, xã. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội: Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: là đại biểu HĐND xã Cao Bồ 

nhiệm kỳ 2021- 2026. 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: CHÁNG VĂN THIỂNG 

2. Họ và tên khai sinh:       CHÁNG VĂN THIỂNG 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không có bí danh. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/01/1987                    4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Quê quán:  Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

    Nơi ở hiện nay:  Thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang  

9. Dân tộc: Dao                                10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Quân sự 

   - Học vị: Trung cấp                           Học hàm:     

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: B. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không. 

14. Nơi công tác: Không 

15. Ngày vào Đảng: 03/02/2012 

   - Ngày chính thức: 03/02/2013 

   - Chức vụ trong Đảng: 

   - Ngày ra khỏi Đảng:  

   - Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

   - Tên tổ chức đoàn thể:  

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội: Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức vụ, 

nơi công tác (Chính quyền, Đảng, 

đoàn thể) 

Từ ngày 

01/9/1992 đến 

ngày 01/10/1994 

Đi bộ đội tại: C7, D5, E148, F 316; 

KII. 

Từ ngày 

01/11/1994 đến 

ngày 01/4/2016 

Cán bộ Ban tuyên giáo Huyện ủy Vị 

Xuyên, Tỉnh Hà Giang. 

Từ ngày 

01/4/2016 đến 

ngày 01/4/2020 

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Từ ngày 

01/4/2020 đến 

ngày 01/7/2025 

Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã 

Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Từ ngày 

01/7/2025 đến nay 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy 

xã; kiêm Trưởng Ban văn hóa – xã hội 

HĐND xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 06/2016 - 

4/2019 

Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phố 

Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang (cũ) nay là xã Phố Bảng, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Từ tháng 04/2019 – 

2/2020 

Giao dịch viên Ngân hàng Bưu 

Điện Liên Việt huyện Mèo Vạc, 

tỉnh Hà Giang (cũ) nay là xã Mèo 

Vạc, tỉnh Tuyên Quang. 

Từ tháng 22/02/2021 

đến nay 
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh xã Cao Bồ, tỉnh 

Tuyên Quang. 

 

 

 
 
 

 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

Tháng 9/2000 đến 

tháng 8/2006 

Giáo viên – Trường PTCS xã 

Thượng Sơn – Vị Xuyên – Hà 

Giang 

Tháng 9/2006 đến 

tháng 8/2011 

Phó hiệu trưởng – Trường 

TH&THCS xã Thượng Sơn – Vị 

Xuyên – Hà Giang 

Tháng 9/2011 đến 

tháng 8/2015 

Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu 

trưởng: Trường THCS xã Thượng 

Sơn – Vị Xuyên – Hà Giang 

Tháng 8/2015 đến 

tháng 9/2020 

Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu 

trưởng: Trường PTDT BT THCS 

Thượng Sơn – Vị Xuyên – Hà 

Giang 

01/10/2020 đến nay 

2026 

Phó hiệu trưởng: Trường 

PTDTBT TH&THCS Cao Bồ  - 

tỉnhTuyên Quang 
 

 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 04 năm 2010 

đến tháng 08 năm 2011 

- Là Bí thư chi bộ 14 đảng bộ thị 

trấn Vị Xuyên- Vị Xuyên – Hà 

Giang 

Từ tháng 06 năm 2010 

đến tháng 08 năm 2015 

- Là Phó chủ tịch Hội LHPN thị 

trấn Vị Xuyên- Vị Xuyên – Hà 

Giang 

Từ tháng 08 năm 2015 

đến tháng 3 năm 2021 

- Là Phó Chủ tịch HĐND thị trấn 

Vị Xuyên – Vị Xuyên – Hà Giang 

Từ tháng 03 năm 2021 

đến tháng 6 năm 2025  

 

- Là Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy thị trấn Vị Xuyên - Vị Xuyên - 

Hà Giang 

Từ tháng 07 năm 2025 

đến nay 

- Ủy viên BTV đảng ủy- Phó chủ 

tịch HĐND xã Cao Bồ 

 
 

 
 

 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 01 năm 2009 

đến nay 

- Dân quân cơ động xã Cao Bồ, tỉnh 

Tuyên Quang 
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1. Họ và tên khai sinh: CHÁNG THỊ BÍCH 

2. Các bí danh/tên gọi khác: Không có bí danh. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/03/1998. 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 
7. Quê quán:  Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên 

Quang. 
    Nơi ở hiện nay: Thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

9. Dân tộc: Dao                                10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:   
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng, ngành: Dược  

   - Học vị:                            Học hàm:     
   - Lý luận chính trị:  

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Hợp tác xã chè shan tuyết Cao Bồ 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

14. Nơi công tác: Thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

15. Ngày vào Đảng:  
   - Ngày chính thức; Số thẻ đảng viên:  

   - Chức vụ trong Đảng: 

   - Ngày ra khỏi Đảng:  
   - Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

   - Tên tổ chức đoàn thể:  
   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội: Không 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  ĐẶNG VĂN CHUNG 

2. Họ và tên khai sinh:        ĐẶNG VĂN CHUNG  

 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có bí danh 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1977.      4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 
trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 
7. Quê quán: xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên 

Quang 
  Nơi ở hiện nay:  Thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

9. Dân tộc:  Dao           11. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông:  12/12/ bổ túc 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học 

   - Học vị:         Học hàm:  
   - Lý luận chính trị:  Trung cấp 

   - Ngoại ngữ:  tiếng Anh trình độ B 

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Chủ tịch 

Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.   

14. Nơi công tác:  xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 
15. Ngày vào Đảng:  13/02/2001 

  - Ngày chính thức: 13/02/2002; Số thẻ đảng viên: 00207706503 

  - Chức vụ trong Đảng: UV BTV ĐU xã. 
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) Không. 

Lý do ra khỏi Đảng:  

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  
- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

17. Tình trạng sức khỏe:  Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:    Không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể):  Không  
20. Là đại biểu Quốc hội: Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXIV:  
 

 

1. Họ và tên thường dùng:  BÀN THỊ LAN 

2. Họ và tên khai sinh:  BÀN THỊ LAN 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không có bí danh. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/2000. 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam  
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Quê quán:  Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tham còn, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên 
Quang. 

   Nơi ở hiện nay: Thôn Tham Còn, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 

9. Dân tộc: Dao                     10. Tôn giáo:  Không 
11. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  
   - Học vị:                            Học hàm:     

   - Lý luận chính trị:  

   - Ngoại ngữ:  
12. Nghề nghiệp hiện nay: Chi hộ phụ nữ Thôn Tham Còn 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

14. Nơi công tác: Thôn Tham Còn, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 
15. Ngày vào Đảng: 28/12/2021 

   - Ngày chính thức; 28/12/2022 

   - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 
   - Ngày ra khỏi Đảng:  

   - Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
   - Tên tổ chức đoàn thể:  

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ ANH TUẤN 

2. Họ và tên khai sinh:       LÊ ANH TUẤN 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không có bí danh. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/04/1983                    4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Việt Nam 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Quê quán:  Xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 05 Trần Phú, phường Hà Giang 
2, tỉnh Tuyên Quang. 

    Nơi ở hiện nay:  Số nhà 215, Tổ dân phố 01 Trần Phú, phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên Quang. 
9. Dân tộc: Kinh                                  

10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:   
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân 

   - Học vị:                            Học hàm:     
   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 – Châu âu. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công an 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi 

bộ Công an xã. 

14. Nơi công tác: Công an xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. 
15. Ngày vào Đảng: 22/03/2007 

   - Ngày chính thức: 22/03/2008; Số thẻ đảng viên: 04.039150 

   - Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Ban 
Thường vụ Đảng bộ xã Cao Bồ, Bí thư chi bộ Công an xã. 

   - Ngày ra khỏi Đảng:  

   - Lý do ra khỏi Đảng: 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

   - Tên tổ chức đoàn thể:  

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  
17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân 

Chương chiến sỹ vẻ vang Hạng Nhì.  
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: BẾ TRỌNG TUỆ  

2. Họ và tên khai sinh:       BẾ TRỌNG TUỆ 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/06/1983   . 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 
trong   thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vị Xuyên, Tỉnh Tuyên Quang 
7. Quê quán: Thôn Nà Cạo, Xã Vị Xuyên, Tỉnh Tuyên Quang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 01 – Xã vị Xuyên – Tỉnh Tuyên 

Quang 
Nơi ở hiện nay: Thôn 01 – Xã vị Xuyên – Tỉnh Tuyên Quang 

9. Dân tộc: Tày               .10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ: Đại học 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Toán 

- Học vị: ........................................ Học hàm:  
- Lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B  

12. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

14. Nơi công tác: Trường PTDTBTH&THCS Cao Bồ 

15. Ngày vào Đảng: 15/08/2022 
- Ngày chính thức: 15/08/2023;                 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  
Lý do ra khỏi Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 

chính quyền, đoàn thể):  

Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân  
(nếu có):..............nhiệm kỳ 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

Từ năm 2019 đến nay Hợp tác xã chè shan tuyết Cao Bồ  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

01/2000 – 6/2011 Văn phòng HĐND – UBND xã 
Cao Bồ 

7/2011 – 7/2020 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

xã – Phó chủ tịch UBND xã Cao 

Bồ - huyện Vị Xuyên 

8/2020 -30/6/2025 Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND xã Cao Bồ- huyện Vị 

Xuyên. 

7/2025 đến nay  UV BTV ĐU, CT UBMTTQ VN 
xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

 

 
 

 

 

 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 
Từ năm 2019  

đến nay 
Chi hộ phụ nữ Thôn Tham Còn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 06/2003 đến 
tháng 05/2009 

- Cán bộ 
- Phòng Cảnh sát Bảo vệ và hỗ trợ 

tư pháp, Công an tỉnh Hà Giang 

Từ tháng 06/2009 đến 

tháng 03/2020 

- Cán bộ 

- Phòng An ninh kinh tế, Công an 
tỉnh Hà Giang 

Từ tháng 03/2020 đến 

tháng 02/2025 

- Trưởng Công an xã 

- Công an xã Tùng Vài, huyện 
Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

Từ tháng 02/2025 đến 

tháng 06/2025 

- Trưởng Công an xã 

- Công an xã Thanh Vân, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

Từ tháng 07/2025 đến nay - Trưởng Công an xã 

- Công an xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang 

 
 

Thời gian 

Công việc, chức danh, chức 

vụ, nơi công tác (Chính quyền, 

Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 10 năm 
2004 đến tháng 06 năm 

2006 

- Giáo viên trường PTCS Xã 
Lùng Tám – Huyện Quản Bạ - 

Tỉnh Hà Giang 

- Từ tháng 06 năm 

2006 đến tháng 07 năm 
2013 

- Giáo viên trường THCS Xã 

Bạch Ngọc – Huyện Vị Xuyên - 
Tỉnh Hà Giang 

- Từ tháng 08 năm 

2013 đến nay 

- Giáo viên trường 

PTDTBTTH&THCS Xã Cao Bồ  
– tỉnh Tuyên Quang 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 


